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TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HU ỆN    NG  A                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     T NH GIA  AI 
 

Bản án số 17/2019/HS-ST 

  Ngày 02 - 7 – 2019 
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU ỆN    NG  A T NH GIA  AI 
 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ksor Pep.               

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Phùng Thị Tố Trinh 

2. Bà Phan Thị Mỹ Lệ 

 - Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Giang – Thư ký Toà án, Toà án nh n   n 

hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai. 

 -  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên toà: Ông Ksor Quang - Kiểm sát viên. 

Ngà  02 tháng 7 năm 2019, t i Tr  s  T a án nh n   n hu ện Krông Pa  t nh Gia 

Lai   t    s  th m công khai v  án h nh s  s  th m th  lý số 14/2019/TLST –HS 

ngà  26 tháng 4 năm 2019 theo Qu ết định đưa v  án ra   t    số 28/2019/QĐXXST-

HS ngày 17 tháng 6 năm 2019 đối v i  ị  áo:  

 căm Dj, sinh năm  1985 t i hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai;  hỗ  : Buôn Ơi 

Khăm,  ã Đất Bằng  hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai; N i ĐKHKTT: Tổ   n phố 13  thị 

trấn Phú Tú   hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai; ngh  nghiệp: làm nông; tr nh đ  văn h a 

(họ  vấn): Không  iết  hữ;   n t  : Jrai; gi i tính: Nam; Tôn giáo: không; Quố  tị h: 

Việt Nam; con ông Ksor S (đã  hết) và  à R ăm H’H; vợ là Kpă H’Pl  sinh năm 1988 

và có 03 con, nhỏ nhất sinh năm 2013  l n nhất sinh năm 2008;  ị  áo    nh n th n 

 ấu: Ngày 08/7/2016   ị T a án nh n   n hu ện Đồng Xu n  t nh Phú Yên    ph t 09 

tháng tù v  t i “Tr m  ắp tài sản”; Ti n án :    01 ti n án: ngà  17/8/2011  ị T a án 

nh n   n hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai    ph t 07 tháng tù v  t i “Tr m  ắp tài sản”; 

Ti n s : không;  ị  áo  ị  ắt t m giữ từ ngà  31/01/2019 đến ngà  04/02/2019  hu ển 

sang t m giam  ho đến na  (C  m t). 

- Người bào chữa cho các bị cáo trong vụ án: Bà Ngô Thị V là trợ giúp viên 

pháp lý  ủa Trung t m Trợ giúp pháp lý Nhà nư   t nh Gia Lai (C  m t). 

 - Người bị hại:  

+Anh Ksor T  sinh năm 1993 

 Trú t i: Buôn Mlăh   ã Phú C n  hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai(C  m t). 

- Người làm chứng:  

 Anh R ăm H  sinh năm 1999 

 Trú t i: Buôi Ơi Đăk   ã Ia Mlăh  hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai (Vắng m t). 

- Người phiên dịch ti ng  rai: 
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Anh Nay Dăm Tr - Công dân thị trấn Phú Tú -Krông Pa - Gia Lai (C  m t). 

  NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa, n i dung v  án 

được tóm tắt như sau: Vào  uổi trưa ngày 20/01/2019, DjH cùng Ksor T  uống rượu 

t i nhà Tía    uôn Mlăh  ã Phú C n  hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai. Đến khoảng 18 

giờ 00 phút  ùng th  DjH đi u khiển  e mô tô BKS: 81N1- 104.26  ủa Ksor T   h  

Tía đến nhà mả  uôn Ơi Đăk   ã Ia Mlăh tiếp t   uống rượu và nhả   oang. Khoảng 

khoảng 22 giờ  ùng ngà   o uống rượu sa  nên T đã n i DjH  h  v  và nhờ DjH   m 

 ùm 01 điện tho i  i đ ng nhãn hiệu MASTEL. DjH lấ   hiế   e mô tô BKS: 81N1- 

104.26  h  T đến m t nhà người quen  ủa T là nhà Amí L. Khi v  nhà Amí L, DjHoét 

để  e   s n và   u T lên nhà sàn, do say nên T đi ngủ trư    thấ  T ngủ  DJH để điện 

tho i  ùng  h a kh a  e mô tô  ủa T    hỗ Tía nằm ngủ. Lú  nà      R ăm H( on  ủa 

Amí L) đang   nhà nên DJH n i  hu ện v i R ăm H khoảng 20 phút th  H  ũng đi 

ngủ. Đến khoảng 22 giờ 30 phút  ùng ngà , thấ  T quá sa  không    khả năng quản 

lý đượ  tài sản nên DjH đã nả  sinh ý định tr m  ắp tài sản nà . DjH lấ  tr m 01 điện 

tho i  i đ ng nhãn hiệu MASTEL cùng xe ô tô đi đến hu ện Đồng Xu n  t nh Phú 

Yên. Khoảng 05 ngà  sau  DjH đã  án  hiế  điện tho i  i đ ng nhãn hiệu MASTEL 

 ủa T  ho m t người không rõ lai lị h v i giá là 600.000 đồng. Sau đ  DjH đã đi u 

khiển  e đến  ã Klúi  hu ện S n H a  t nh Phú Yên th   ị  ông an  ã  ã Klúi  hu ện 

S n H a  t nh Phú Yên kiểm tra   o không    giấ  tờ hợp pháp nên DjH   ị giữ để  á  

minh làm rõ. Trong quá tr nh lấ  lời khai  DjH khai nhận là m nh đã tr m  ắp 01  e 

mô tô BKS: 81N1- 104.26 và 01 điện tho i  i đ ng nhãn hiệu MASTEL  ủa anh Ksor 

T nên  ông an  ã Klúi đã thông  áo và  hu ển giao v  việ   ho Công an hu ện Krông 

Pa    lý theo qu  định  ủa pháp luật. 

T i bản Kết luận định giá tài sản số 17/KL-HĐĐG ngà  01/02/2019  ủa H i 

đồng định giá tài sản trong tố t ng hình s  huyện Krông Pa kết luận: 01 xe mô tô nhãn 

hiệu Yamaha  lo i Sirius; BKS: 81N1- 104.26; số khung 5C6K174120; số má  

EY174108 có giá là 18.000.000 (Mười tám triệu) đồng và 01 điện tho i  i đ ng nhãn 

hiệu MASTEL có giá là 2.500.000 (Hai triệu năm trăm ngàn) đồng. Tổng giá trị tài 

sản bị xâm h i là 20.500.000 (Hai mươi triệu năm trăm ngàn đồng). 

T i  ản  áo tr ng số 15/CT - VKS ngà  26 tháng 4 năm 2019  ủa Viện kiểm sát 

nh n   n hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai tru  tố  ị  áo R ăm DjH v  t i “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Đi u 173  ủa B  luật H nh s  năm 2015  

T i phiên t a  ị  áo R ăm DjH đã khai nhận hành vi ph m t i  ủa m nh như 

 ản  áo tr ng đã nêu. 

 T i phiên toà  Kiểm sát viên th   hành qu  n  ông tố vẫn giữ ngu ên quan 

điểm tru  tố đối v i  ị  áo R ăm DjH ph m vào t i “Trộm cắp tài sản”  đồng thời đ  

nghị H i đồng   t   : Áp   ng khoản 1 Đi u 173; điểm  s khoản 1; khoản 2 Đi u 51; 

Điểm h  khoản 1 Đi u 52  ủa B  luật h nh s  năm 2015:    ph t  ị  áo R ăm DJH từ 

12 tháng đến 18 tháng tù; Bu    ị  áo phải  ồi thường  ho anh Ksor Tía là 2.500.000 

đồng và phải  hịu 200.000 đồng án phí h nh s  và 300.000 đồng án phí   n s  trong 

v  án h nh s  s  th m. 
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 Quan điểm  ào  hữa  ủa trợ giúp viên pháp lý  ho  ị  áo R ăm DjH đồng ý v i 

 ản luận t i  ủa đ i  iện Viện sát nh n   n hu ện Krông Pa và đ  nghị H i đồng   t 

   áp   ng khoản 1 Đi u 173; điểm  s khoản 1; khoản 2 Đi u 51; Điểm h khoản 1 

Đi u 52  ủa B  luật h nh s  năm 2015     ph t  ị  áo 12 tháng tù. 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên    s  n i dung v  án   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  v  án đã được tranh 

t ng t i phiên tòa, H i đồng xét x  nhận định v  hành vi ph m t i của bị cáo như sau:
  

 [1] Về hành vi, quy t định của cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố 

tụng: C  quan đi u tra Công an huyện Krông Pa, t nh Gia Lai  Đi u tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa, t nh Gia Lai, Kiểm sát viên trong quá tr nh đi u 

tra, truy tố đã th c hiện đúng v  th m quy n, trình t , thủ t   qu  định của B  luật tố 

t ng hình s . Quá tr nh đi u tra, truy tố và t i phiên tòa, bị  áo  người bị h i, những 

người có quy n lợi nghĩa v  liên quan đến v  án không có ý kiến ho c khiếu n i v  

hành vi, quyết định tố t ng của    quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do 

đ    á  hành vi tố t ng, quyết định tố t ng của    quan tiến hành tố t ng  người tiến 

hành tố t ng đã th c hiện đ u hợp pháp. 

[2] Lần phạm tội: Vào 22 giờ 30 phút 20/01/2019,  ị  áo R ăm DjH đã lợi   ng 

lú  người  ị h i anh Ksor T say rượu nằm ngủ và không  ảo quản đượ  tài sản  ủa 

mình nên  ị  áo nả  sinh ý định  hiếm đo t  hiế   e mô tô và điện tho i  i đ ng  ủa 

anh Ksor T nên  ị  áo đã l n lút đến  hỗ anh Ksor T nằm ngủ rồi lấ  điện tho i  i 

đ ng nhãn hiệu MASTEL và chìa khóa xe mô tô  nhãn hiệu Yamaha  lo i Sirius; 

BKS: 81N1- 104.26; số khung 5C6K174120; số má  EY174108  sau đ   ị  áo đi u 

khiển  e mô tô đi đến hu ện Đồng Xu n  t nh Phú Yên. Khoảng 05 ngà  sau    ị  áo 

 án  hiế  điện tho i  i đ ng nhãn hiệu MASTEL  ủa T  ho m t người không rõ lai 

lị h v i giá là 600.000 đồng. Sau đ   ị  áo DjH đã đi u khiển  e đến  ã Klúi  hu ện 

S n H a  t nh Phú Yên th   ị  ông an  ã  ã Klúi  hu ện S n H a  t nh Phú Yên kiểm 

tra,  o không    giấ  tờ hợp pháp nên  ị  áo DjH  ị giữ để  á  minh làm rõ. Hành vi 

lén lút  tr   tiếp  ủa  ị  áo chiếm đo t 01  e mô tô và 01 điện tho i  i đ ng  có giá là 

20.500.000 đồng  ủa anh Ksor T đã thỏa mãn  ấu hiệu  ấu thành t i “Tr m  ắp tài 

sản”. 

 Lời nhận t i  ủa  ị  áo t i phiên t a phù hợp v i n i  ung  ủa  ản  áo tr ng  lời 

khai  ủa  ị h i và các tài liệu    trong hồ s  v  án. H i đồng   t       đủ  ăn  ứ để 

kết luận hành vi  ủa  ị  áo R ăm DjH đã ph m vào t i “Trộm cắp  tài sản”  t i ph m 

và h nh ph t đượ  qu  định t i khoản 1 Đi u 173  ủa BLHS. Cáo tr ng  ủa Viện kiểm 

sát nh n   n hu ện Krông Pa tru  tố  ị  áo v  hành vi theo t i  anh trên là đúng 

người  đúng t i và     ăn  ứ pháp luật. 

[2] Về tình ti t định khung hình phạt: Hành vi  ủa  ị  áo R ăm DjH không vi 

ph m  á  t nh tiết định khung tăng n ng khá  nên  h   ị   t      khoản 1 Đi u 173 

 ủa BLHS năm 2015 

 [3] Về các tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt: 

Hành vi tr m  ắp tài sản  ủa  ị  áo đã tr   tiếp   m ph m đến qu  n s  hữu hợp pháp 

v  tài sản  ủa  ông   n đượ  pháp luật h nh s   ảo vệ. Bị  áo là người   nh thường  

   đ   đủ năng l   trá h nhiệm h nh s   nhận thứ  đượ  hành vi tr m  ắp tài sản  ủa 
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người khá  là vi ph m pháp luật  nhưng  h  v  tham lam  lười lao đ ng  thí h hư ng 

lợi  ất  hính trên thành quả lao đ ng  ủa người khá  nên đã tr   tiếp t m s  s  h   

mất  ảnh giá   ủa  hủ s  hữu tài sản để  hiếm đo t nhằm m   đí h tư lợi  ất  hính, 

g   hậu quả  ấu  ho  ã h i, làm mất an ninh trật t   an toàn  ã h i   vùng nông thôn  

ảnh hư ng đến ho t đ ng   nh thường  ủa  ã h i. Bị  áo đã    nh n th n  ấu là ngày 

Ngà  08/7/2016   ị T a án nh n   n hu ện Đồng Xu n  t nh Phú Yên    ph t 09 

tháng tù v  t i “Tr m  ắp tài sản” đến ngà  18/12/2016   ị  áo đã  hấp hành  ong án 

ph t tù theo thông  áo số 642/GCN ngà  18/12/2016  ủa Tr i giam Xu n Phư   v  

ngày ph m nhân chấp hành  ong án ph t tù và ngà  17/8/2011   ị  áo  ị T a án nh n 

  n hu ện Krông Pa  t nh Gia Lai    ph t 07 tháng tù v  t i “Tr m  ắp tài sản”, tuy 

nhiên bị  áo  hưa  hấp hành  ong  ản án này v  khoản án phí h nh s  s  th m cho 

nên  hưa đượ    a án tí h theo qu  định t i đi u 69 và Đi u 70  ủa B  uật h nh s  

năm 2015, đ   là t nh tiết tái ph m tăng n ng trá h nhiệm h nh s  đối v i  ị  áo theo 

qu  định t i Khoản 1 Đi u 53 và Điểm h Khoản 2 Đi u 52  ủa B  luật h nh sư năm 

2015. 

Tu  nhiên khi lượng h nh   n  em   t đến  á  t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm 

h nh s   ủa  ị  áo như: Trong quá tr nh đi u tra và t i phiên t a hôm na    ị  áo đã 

thành kh n khai  áo  ăn năn hối  ải. Đ   là t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  

đượ  áp   ng  ho  ị  áo R ăm DjH đượ  qu  định t i Điểm s Khoản 1 Đi u 51 B  

luật H nh s  năm 2015, ngoài ra  ị  áo là người   n t   thiểu số  sống   vùng đ    iệt 

kh  khăn  nhận thứ  pháp luật   n h n  hế  đây đượ   oi là t nh tiết giảm nhẹ trá h 

nhiệm h nh s  khác đượ  áp   ng  ho  ị  áo R ăm DJH đượ  qu  định t i Khoản 2 

Đi u 51 B  luật H nh s  năm 2015.  

X t tính  hất  mứ  đ  g   ngu  hiểm  ho  ã h i  ủa hành vi ph m t i  nhân 

th n  ũng như t nh tiết tăng n ng  giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  nêu trên  ủa  ị  áo 

R ăm DjHoét  H i đồng   t      t thấ    n    ph t nghiêm  tiếp t    á h l   ị  áo ra 

khỏi đời sống  ã h i m i    tá    ng răn đe  giáo      ị  áo và ph ng ngừa  hung. 

Đối v i  hiế  điện tho i  i đ ng mà  ị  áo lấ  tr m  ủa anh T nhưng sau đ  đã 

 án  ho m t người không rõ lai lị h  địa  h . C  quan CSĐT Công an hu ện krông Pa 

đã tiến hành  á  minh nhưng không  á  định đượ  nên không    s   em    lý. 

V  h nh ph t  ổ sung  ằng ti n theo qu  định t i khoản 5 Đi u 173  ủa B  luật 

H nh s  năm 2015 th    t thấ  thu nhập  ủa  ị  áo không ổn định  đời sống   n g p 

nhi u kh  khăn nên không áp   ng h nh ph t  ổ sung  ằng ti n đối v i  ị  áo 

X t quan điểm luận t i  ủa đ i  iện viện kiểm sát và quan điểm  ào  hữa  ủa 

trợ giúp viên pháp lý t i phiên t a phù hợp v i nhận định  ủa h i đồng   t    nên   n 

 hấp nhận 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Người  ị h i anh Ksor T  êu   u  ị  áo R ăm DjH 

phải  ồi thường  ho người  ị h i số ti n là 2.500.000 đồng và đượ   ị  áo đồng ý. Xét 

thấ  s  thoả thuận nà  là hoàn toàn thể hiện ý  hí t  ngu ện giữa  ị  áo và người  ị 

h i  đồng thời  ũng không trái pháp luật và đ o đứ   ã h i nên H i đồng   t    ghi 

nhận trong  ản án và  u    ị  áo phải th   hiện 

[5] Về vật chứng vụ án: C  quan Cảnh sát đi u tra Công an hu ện Krông Pa 

t m giữ 01  e mô tô nhãn hiệu Yamaha  lo i Sirius; BKS: 81N1- 104.26; số khung 

5C6K174120; số má  EY174108 và  đã trả l i  ho  hủ s  hữu là anh Ksor Tía nên 

HĐXX không đ   ập đến nữa.  
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[6] Về án phí: Bị  áo R ăm DjH phải  hịu án phí h nh s  s  th m là 200.000đ 

và phải  hịu án phí   n s  trong v  án h nh s  là 300.000 theo qu  định  ủa B  luật tố 

t ng h nh s  và Nghi qu ết số 326/2016/UBTVQH14 qu  định v  mứ  thu  miễn  

giảm  thu  n p  quản lý và s    ng án phí và lệ phí t a án; 

 

 Vì các lẽ trên, 

 

QU ẾT ĐỊNH: 

 

 Tu ên  ố  ị  áo R ăm DjH ph m t i “Trộm cắp tài sản”. 

 1. Áp   ng khoản 1 Đi u 173; điểm  s khoản 1; khoản 2 Đi u 51; Điểm h khoản 

1 Đi u 52  ủa B  luật h nh s  năm 2015:  

X  ph t  ị  áo R ăm DjH 12(Mười hai) tháng tù  thời h n tù tính từ ngà   ắt 

t m giữ là ngà  31/01/2019. 

2. Áp   ng Khoản 1 Đi u 48 B  luật h nh s  năm 2015; Cá  Đi u 584,585,586, 

589  ủa B  luật   n s  2015: Công nhận s  thoả thuận giữa  ị  áo R ăm DjHo t và 

anh Ksor Tía như sau:  ị  áo R ăm DjH phải  ồi thường  ho anh Ksor T số ti n 

2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng). 

Kể từ ngày bản án quy t định có hiệu lực  pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quy t định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đ n khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất theo quy định khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

3. Căn  ứ khoản 2 Đi u 135; khoản 2 Đi u 136  ủa B  luật tố t ng h nh s ; 

Khoản 1 Đi u 23 Nghi qu ết số 326/2016/UBTVQH14 qu  định v  mứ  thu  miễn  

giảm  thu  n p  quản lý và s    ng án phí và lệ phí t a án: Bu    ị  áo R ăm DjH 

phải n p 200.000 (Hai trăm ngh n) đồng án phí h nh s  s  th m và 300.000 đồng (Ba 

trăm ngh n đồng) án phí   n s  trong v  án h nh s  s  th m không    giá ng  h để 

n p ng n sá h Nhà nư    

Bị cáo và người  ị h i anh Ksor T    qu  n kháng  áo  ản án nà  trong thời 

h n 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án (ngày 02/7/2019) để  êu   u T a án nh n   n t nh 

Gia Lai   t    phú  th m. 

 

Nơi nhận:                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND t nh Gia Lai (01  ản);                                         Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà   
-VKSND h. Krông Pa (02  ản); 

- Công an h. Krông Pa (03  ản); 

- Bị  áo (01  ản);                                 

- Bị h i (01  ản); 

-Chi     THADS h. Krông Pa (01  ản); 

-Lưu HS v  án  THA h nh s  (02  ản).                                 

                                                                                        Ksor Pep 
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